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Bài 24 Kiểm tra
Số Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Ví dụ câu

1 基準 きじゅん Tiêu chuẩn
2 標準 ひょうじゅん Tiêu chuẩn
3 保証 ほしょう Bảo đảm
4 不良 ふりょう Lỗi
5 欠陥 けっかん Khiếm khuyết
6 バラつき ばらつき Không đồng đều Là việc kích thước và trọng lượng của sản phẩm khô

ng đồng đều.

7 歪み ゆがみ Móp méo
8 ずれ ずれ Lệch
9 バリ ばり Ba via Là phần nhô ra trong quá trình gia công kim loại. バリをやすりで取

と

ります。

Dùng giũa để làm sạch ba via.

10 ひび ひび Vết nứt
11 むら むら Loang
12 漏れ もれ Rò rỉ
13 劣化（します） れっか（します） Lão hóa (động từ)

14 無駄 むだ Lãng phí
15 錆びます さびます Rỉ sét (động từ)
16 錆 さび Vết rỉ sét
17 標準化 ひょうじゅんか Tiêu chuẩn hóa
18 性能 せいのう Tính năng
19 欠陥品 けっかんひん Sản phẩm bị khiếm khuyết
20 ぽかミス ぽかみす Lỗi do cẩu thả Là việc làm ra sản phẩm lỗi, bị khiếu nại hoặc gây

tổn thất do sai lầm, lỗi của con người.

21 センサー せんさー Cảm biến
22 検品（します） けんぴん（します） Kiểm hàng (động từ)
23 傷 きず Vết xước Được sử dụng để chỉ các thương tích của cơ thể,

hoặc phần có bề mặt của vật liệu hoặc sản phẩm bị
sứt mẻ, bị nứt hoặc trầy xước.

24 歩留まり ぶどまり Tỷ lệ hữu dụng Là tỷ lệ chiếm hữu của phần sản phẩm tốt sau khi đã
loại bỏ sản phẩm lỗi từ trong số các sản phẩm được
sản xuất.
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